PHỤ LỤC
LỊCH KIỂM TRA
Công tác y tế trường học năm học 2020 – 2021
(Kèm theo Kế hoạch 5513 /KH-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2020
 của Ủy ban nhân dân Quận 7)

A. ĐOÀN 1:

	Ngày kiểm tra 
	STT
	Trường được kiểm tra

	Tuần 1
 (từ 22/12/2020-25/12/2020)
	
	

	Thứ ba, 
22/12/2020
	1
	MN Mỹ Phước

	
	2
	MN Chuyện Nhỏ

	Thứ tư, 
23/12/2020
	1
	TH Nguyễn Thị Định

	
	2
	MN Học Viện Thiên Thần

	
	3
	Tiểu học Phù Đổng

	Thứ năm, 
24/12/2020
	1
	MN Ánh Bình Minh

	
	2
	TH-THCS-THPT Sao Việt

	
	3
	MN Tân Hưng

	Thứ sáu, 
25/12/2020
	1
	MN – TH-THCS-THPT Việt Úc (CS1)

	
	2
	MN Thành Phố Tuổi Thơ

	Tuần 2 
(từ 29/12/2020-01/01/2021)
	
	

	Thứ ba,
29/12/2020
	1
	TH Lương Thế Vinh

	
	2
	TH Phan Huy Thực

	Thứ tư,
30/12/2020
	1
	MN Hoa Hồng

	
	2
	TH Lê Anh Xuân

	
	3
	MN Ngôi Nhà Trẻ Thơ

	Thứ năm,
31/12/2020

	1
	MN Mai Vàng

	
	2
	THPT Lê Thánh Tôn

	
	3
	MN Ngôi Nhà Hạnh Phúc

	Thứ sáu,
01/01/2021

	1
	THCS Nguyễn Hữu Thọ

	
	2
	MG Hướng Dương

	
	3
	MG Bình Minh

	Tuần 3
 (từ 05/01/2021-08/01/2021)
	
	

	Thứ ba,
05/01/2021

	1
	THCS Nguyễn Hiền

	
	2
	MN Hoa Ti Gôn

	Thứ tư,
06/01/2021

	1
	MN Hành Tinh Xanh

	
	2
	MN Bầu Trời Xanh

	
	3
	

	Thứ năm,
07/01/2021

	1
	MN Hoa Mai

	
	2
	MN Chú Voi Con

	
	3
	MG Ngôi Sao sáng

	Thứ sáu,
08/01/2021

	1
	MN Sơn Ca (CS1, 2, 3)

	
	2
	MN Tân Quy (CS1, CS2)

	Tuần 4
(từ 12/01/2021-15/01/2021)
	
	

	Thứ ba,
12/01/2021

	1
	TH-THCS-THPT Canada (CS1)

	
	2
	MN Bông Hoa Nhỏ

	Thứ tư,
13/01/2021

	1
	MN Chú Ong Nhỏ

	
	2
	MN Cỏ Ba Lá

	
	3
	MN Ngôi Nhà Thứ Hai

	Thứ năm,
14/01/2021

	1
	MN-TH-THCS-THPT Việt Úc (CS2)

	
	2
	MN- TH-THCS-THPT Khai Sáng

	Thứ sáu,
15/01/2021

	1
	TH Kim Đồng

	
	2
	MN Thế Giới Tuổi Thơ

	
	3
	MN Hoa Sen

	Tuần 5
(từ 19/01/2021-22/01/2021)
	
	

	Thứ ba,
19/01/2021

	1
	THCS Phạm Hữu Lầu

	
	2
	MN Thiên Thần Kỷ Nguyên

	Thứ tư,
20/01/2021

	1
	TH Phạm Hữu Lầu

	
	2
	MN Vườn Nắng

	Thứ năm,
21/01/2021

	1
	MN Ngôi Sao Nhỏ

	
	2
	MG Măng Non

	
	3
	TH Nguyễn Văn Hưởng

	Thứ sáu,
22/01/2021

	1
	TH-THCS-THPT Canada (CS2)

	
	2
	MN Ozora Nhật bản

	
	3
	MN Tuổi Thơ Kỳ Diệu

	Tuần 6
(từ 26/01/2021-29/01/2021)
	
	

	Thứ ba,
26/01/2021
	1
	TH Phú Thuận

	
	2
	MN Phú Thuận (CS1)

	
	3
	MN TTC Sài Gòn 3

	Thứ tư,
27/01/2021

	1
	MN Minh Phú

	
	2
	MG Tân Phú

	Thứ năm,
28/01/2021

	1
	MN Tân Phong

	
	2
	THCS Nguyễn Thị Thập

	Thứ sáu,
29/01/2021

	1
	TH-THCS-THPT Việt Nam -Phần Lan































PHỤ LỤC
LỊCH KIỂM TRA
Công tác y tế trường học năm học 2020 – 2021 
(Kèm theo Kế hoạch 5513 /KH-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2020
 của Ủy ban nhân dân Quận 7)

B. ĐOÀN 2:

	Ngày kiểm tra 
	STT
	Trường được kiểm tra

	Tuần 1
 (từ 22/12/2020-25/12/2020)
	
	

	Thứ ba, 
22/12/2020
	1
	MN Nam Sài Gòn

	
	2
	TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

	Thứ tư, 
23/12/2020
	1
	MN Hoa Phượng Đỏ

	
	2
	MN 19/5

	
	3
	THCS-THPT Đức Trí

	Thứ năm, 
24/12/2020
	1
	TH Tân Thuận

	
	2
	TH Trần Quốc Toản

	
	3
	THCS Huỳnh Tấn Phát

	Thứ sáu, 
25/12/2020

	1
	MN ABC 

	
	2
	MN Thế Giới Xanh

	
	3
	MN Hoàng Anh

	Tuần 2 
(từ 29/12/2020-01/01/2021)
	
	

	Thứ ba,
29/12/2020
	1
	MN MaiKa

	
	2
	MN Sao Mai

	
Thứ tư,
30/12/2020
	1
	MN Sương Mai

	
	2
	TH Đặng Thùy Trâm

	
	3
	MN Khôi Nguyên

	Thứ năm,
31/12/2020


	1
	MN Sen Hồng

	
	2
	MN Xanh Lá

	
	3
	MN KCX Tân Thuận

	
Thứ sáu,
01/01/2021

	1
	MG Tắc Rỗi

	
	2
	MN Tân Mỹ

	
	3
	MN Mặt Trời Bé Con (CS1)

	Tuần 3
 (từ 05/01/2021-08/01/2021)
	
	

	Thứ ba,
05/01/2021


	1
	TH Đinh Bộ Lĩnh (CS1,2)

	
	3
	TH Tân Quy

	Thứ tư,
06/01/2021


	1
	TT. GDNN-GDTX

	
	2
	MN Bình Thuận

	
	3
	MN Ban Mai (CS1)

	Thứ năm,
07/01/2021

	1
	TH Võ Thị Sáu

	
	2
	MN Ngôi Sao Tuổi Thơ

	
	3
	TH-THCS-THPT Hoàng Gia

	Thứ sáu,
08/01/2021

	1
	MN Nụ Cười

	
	2
	MN Phú Mỹ

	
	3
	TH Phú Mỹ

	Tuần 4
(từ 12/01/2021-15/01/2021)
	
	

	Thứ ba,
12/01/2021

	1
	MN ASC

	
	2
	TH Lê Văn Tám

	Thứ tư,
13/01/2021
	1
	THPT Ngô Quyền

	
	
	MN Nhật Minh

	
	
	MN Tuệ Đức

	Thứ năm,
14/01/2021

	1
	MN Ngôi Nhà Mơ Ước (CS1,3)

	
	2
	MN-TH-THCS-THPT AMASI Nam Long

	Thứ sáu,
15/01/2021

	1
	MN Chim Cánh Cụt

	
	2
	MN Nam Long (CS1,2,3)

	Tuần 5
( 19/01/2021-22/01/2021)

	
	

	
Thứ ba,
19/01/2021

	1
	MN Khai Minh Trí

	
	2
	MN Khủng Long Nhỏ

	
Thứ tư,
20/01/2021

	1
	MN Ngôi Sao Việt

	
	2
	MN Ước Mơ

	
	3
	MN Mèo Con

	Thứ năm,
21/01/2021
	1
	MN Mặt Trời Bé Con (CS2)

	
	2
	MN Ban Mai (CS2)

	
	3
	MN Hoa Thủy Tiên

	Thứ sáu,
22/01/2021
	1
	TH Lê Quý Đôn

	
	2
	MN Bước Vui

	
	3
	MN Ngôi Nhà Mơ Ước (CS2)

	Tuần 6
( 26/01/2021-29/01/2021)

	
	

	Thứ ba, 
26/01/2021
	1
	THCS-THPT Đinh Thiện Lý

	Thứ tư
27/01/2021

	1
	MN Tân Kiểng (CS1,2)

	
	2
	MN Dâu Tây Đỏ

	
	3
	THCS Trần Quốc Tuấn

	Thứ năm, 
28/01/2021
	1
	MN Con Mèo Vàng

	
	2
	THCS Hoàng Quốc Việt

	Thứ sáu,
29/01/2021
	1
	THPT Tân Phong

	
	
	

	
	
	

	
	
	

































